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Số: 178/NQ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Kết luận số 49-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị 
về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
_________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Kết luận số 49-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị 
về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của 
Chính phủ thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 của 
Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành          
Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, PTTg,
  TGĐ Cổng TTĐT, 
  các Vụ: KTTH, KGVX, NC, ĐMDN, PL, TH;
- Lưu: VT, CN(2).y

TM. CHÍNH PHỦ
 KT. THỦ TƯỚNG 
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Trần Hồng Hà



CHÍNH PHỦ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

CHƯƠNG TRÌNH 
Hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 28 

tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông 
vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(Kèm theo Nghị quyết số    178   /NQ-CP ngày    31  tháng 10 năm 2023 của Chính phủ)
___________

Căn cứ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Kết luận                    
số 49-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 về định hướng phát triển giao thông 
vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây 
gọi tắt là Kết luận số 49-KL/TW), Chính phủ ban hành Chương trình hành động 
thực hiện Kết luận số 49-KL/TW như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tổ chức quán triệt sâu sắc, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả       

Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị.
b) Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ, các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố       
trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành, địa phương) tập trung 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kết luận số 49-KL/TW.

2. Yêu cầu
a) Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động của 

Chính phủ phải bám sát quan điểm, mục tiêu của Kết luận số 49-KL/TW nhằm 
huy động tối đa các nguồn lực, ưu tiên đầu tư phát triển giao thông vận tải 
đường sắt đồng bộ, hiện đại, tạo động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã 
hội đất nước, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế, bảo 
vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tiến trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước.

b) Cụ thể hóa Kết luận số 49-KL/TW bằng những nhiệm vụ, giải pháp gắn 
với kế hoạch tổ chức thực hiện theo lộ trình; là căn cứ để các bộ, ngành, địa 
phương quán triệt, triển khai, tạo sự chuyển biến thực sự trong phát triển giao 
thông vận tải đường sắt.

c) Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người 
dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vận tải đường sắt. Đổi mới tư duy 
trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong phát triển giao 
thông vận tải đường sắt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm 
các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện phát triển đường sắt.
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3. Các mục tiêu cụ thể
a) Đến năm 2025
- Hoàn thành các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất 

05 năm (2021 - 2025), quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đường 
sắt, quy hoạch chung xây dựng đô thị để cụ thể hóa Kết luận số 49-KL/TW và 
quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Phấn đấu hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc 
độ cao trên trục Bắc - Nam. Triển khai công tác lập đề xuất chủ trương đầu tư 
các tuyến đường sắt xây dựng mới, đường sắt đô thị có lộ trình đầu tư trước 
năm 2030.

- Tiếp tục triển khai, hoàn thành các dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến 
đường sắt quốc gia hiện có đã xác định nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư trung 
hạn 2021 - 2025.

b) Đến năm 2030
- Phấn đấu khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam các đoạn ưu 

tiên Hà Nội - Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang. 
- Phấn đấu khởi công một số tuyến đường sắt kết nối các cảng biển cửa 

ngõ quốc tế (Hà Nội - Hải Phòng, Biên Hòa - Vũng Tàu), cửa khẩu quốc tế (Hà 
Nội - Lào Cai, Hà Nội - Lạng Sơn, Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ), cảng hàng 
không quốc tế (Thủ Thiêm - Long Thành), tuyến đường sắt vành đai phía Đông 
khu đầu mối Hà Nội (Ngọc Hồi - Lạc Đạo - Yên Viên - Bắc Hồng - Thạch Lỗi), 
tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ; đầu tư hoàn thành tuyến 
đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.

- Phấn đấu xây dựng, đưa vào khai thác khoảng 50% tổng chiều dài đường 
sắt đô thị được quy hoạch tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 
Triển khai quy hoạch, tùy theo nhu cầu vận tải sẽ nghiên cứu huy động nguồn 
vốn đầu tư một số tuyến đường sắt đô thị tại các đô thị lớn có quy mô dân số 
trên 01 triệu dân.

- Triển khai cải tạo, nâng cấp, điện khí hóa một số đoạn tuyến, tuyến đường 
sắt quốc gia hiện có để bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả khai 
thác và thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 
(COP26).

c) Đến năm 2045
- Hoàn thành đưa vào khai thác toàn tuyến đường sắt tốc độ cao                 

Bắc - Nam.
- Hoàn thành tuyến đường sắt khu đầu mối thành phố Hà Nội, khu đầu 

mối Thành phố Hồ Chí Minh; tuyến đường sắt kết nối với các đầu mối vận tải 
có lưu lượng lớn (cảng biển, khu công nghiệp, khu kinh tế), các tỉnh                   
Tây Nguyên; tuyến đường sắt ven biển, đường sắt xuyên Á.
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- Hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội (có tính kết 
nối với vùng Thủ đô) và Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2035; phấn đấu hoàn 
thành một số tuyến đường sắt đô thị tại các đô thị có quy mô dân số trên 01     
triệu dân.

- Phấn đấu cơ bản hoàn thành cải tạo, nâng cấp, điện khí hóa các tuyến 
đường sắt hiện có, đáp ứng yêu cầu COP26.

(Chi tiết Danh mục các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm đường sắt cụ thể hóa 
Chương trình hành động của Chính phủ tại Phụ lục II kèm theo Nghị quyết này)

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Kết luận số 49-KL/TW, Chính phủ          

yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ 
sau đây:

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến
a) Nghiên cứu, quán triệt nội dung của Kết luận số 49-KL/TW, Nghị quyết 

về Chương trình hành động của Chính phủ ở tất cả các cấp, các ngành để tạo 
sự thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của vận tải đường sắt 
đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội, môi 
trường và đối ngoại.

b) Công tác tuyên truyền Kết luận số 49-KL/TW và Nghị quyết về Chương 
trình hành động của Chính phủ tiến hành với hình thức đa dạng, phong phú, 
phù hợp từng đối tượng để tạo nhận thức sâu sắc về cơ hội, thuận lợi, thách 
thức, tiềm năng, lợi thế của vận tải đường sắt, đổi mới tư duy và đẩy mạnh 
quyết tâm của các cấp, các ngành về nhiệm vụ phát triển vận tải đường sắt,  
phát triển khoa học, công nghệ, nhân lực xây dựng hệ thống đô thị văn minh, 
hiện đại, phân bổ nguồn lực nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vận tải 
đường sắt.

c) Các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, ban hành chương trình, kế hoạch 
thực hiện Kết luận số 49-KL/TW về phát triển giao thông vận tải đường sắt phù 
hợp với thực tiễn của ngành, địa phương.

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách
a) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành đường sắt (sửa 

đổi Luật Đường sắt và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan) theo hướng 
đẩy mạnh đầu tư phát triển; đa dạng hóa, huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát 
triển đường sắt; tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương để đầu tư, 
phát triển công nghiệp, nguồn nhân lực cho đường sắt.

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 
để tạo môi trường thuận lợi, thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế           
tham gia đầu tư phát triển đường sắt; nhượng quyền khai thác kết cấu hạ tầng 
đường sắt.
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c) Rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng theo hướng tăng cường phân cấp, 
phân quyền cho các địa phương để đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thủ tục đầu tư.

d) Rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước theo hướng các         
địa phương được sử dụng ngân sách địa phương tham gia đầu tư phát triển đường 
sắt quốc gia qua địa bàn.

đ) Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách ưu tiên, khuyến khích, hỗ trợ 
phát triển công nghiệp đường sắt, đầu tư phát triển công nghiệp đường sắt.

e) Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, 
ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, chuyển đổi số trong đầu tư, khai thác 
và bảo trì kết cấu hạ tầng, công nghiệp và dịch vụ đường sắt; ưu tiên phân bổ 
ngân sách nhà nước hàng năm để phát triển khoa học, công nghệ đường sắt.

g) Rà soát bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, 
đơn giá về chuyên ngành đường sắt, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể 
tham gia xây dựng, quản lý đường sắt.

3. Hoàn thiện quy hoạch phát triển đường sắt và các quy hoạch liên quan
a) Rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, đồng bộ với 
các quy hoạch ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải và các quy hoạch ngành 
khác có liên quan; triển khai lập quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

b) Lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh bảo đảm liên 
kết, đồng bộ với quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 để tạo không gian phát triển, gắn kết các tuyến đường sắt với các 
hành lang kinh tế, các trung tâm kinh tế, đầu mối vận tải trong nước, các khu 
kinh tế, khu công nghiệp, trung tâm logistics lớn, trung tâm bưu chính.

c) Lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, quy 
hoạch hệ thống du lịch gắn kết với quy hoạch mạng lưới đường sắt, liên kết các 
chuỗi đô thị bằng hệ thống đường sắt hiện đại; phát triển mạng lưới đường sắt 
trong quy hoạch vùng nhằm kết nối vùng, liên vùng và các địa phương.

d) Lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung các thành phố trực thuộc trung 
ương, trực thuộc tỉnh để hình thành quy hoạch phát triển hệ thống đường sắt đô 
thị, quản lý không gian ngầm, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị với hạ tầng đường 
sắt; phát triển các đô thị nén và khuyến khích đầu tư công trình kinh doanh dịch 
vụ thương mại, văn phòng xung quanh các khu ga.

4. Huy động nguồn lực để đầu tư giao thông vận tải đường sắt
a) Xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm 

ưu tiên đầu tư, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, bảo đảm tỷ lệ cơ cấu nguồn 
vốn nhà nước hợp lý cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt để thực 
hiện các mục tiêu quy hoạch đến năm 2030 (nhất là mục tiêu triển khai đầu tư 
đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam). Ưu tiên bố trí nguồn vốn tăng thu, 
tiết kiệm chi để đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt.
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b) Xây dựng phương án hợp tác với nhà tài trợ nước ngoài để huy động 
nguồn vốn vay ưu đãi, phát hành trái phiếu trong nước, quốc tế để đầu tư các 
dự án đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị.

c) Kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh đường sắt, dịch vụ 
hỗ trợ vận tải; tham gia đầu tư, kinh doanh phương tiện vận tải, các công trình 
hỗ trợ cho hoạt động vận tải (kho, bãi hàng, phương tiện xếp dỡ…).

d) Đề xuất Chính phủ, Quốc hội cho phép thí điểm áp dụng một số quy định 
đặc thù (tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức PPP, cho 
phép áp dụng loại hợp đồng BT, ưu đãi, bảo đảm đầu tư chia sẻ rủi ro phù hợp) để 
thu hút nhà đầu tư, huy động nguồn lực đầu tư từng dự án cụ thể.

đ) Ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương để đầu tư phát triển 
kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị, đường sắt vùng.

e) Ưu tiên dành quỹ đất thích đáng tại các khu vực quanh các khu ga đường 
sắt lớn, ga đường sắt tốc độ cao, ga đường sắt trong đô thị để phát triển các           
đô thị, khu chức năng (mô hình TOD) và sử dụng nguồn thu từ phát triển đô thị 
để tạo nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, 
đường sắt đô thị.

5. Phát triển công nghiệp đường sắt
a) Xây dựng nền tảng để phát triển công nghiệp đường sắt theo hướng 

đồng bộ, hiện đại với các ngành công nghiệp khác; các hợp đồng liên doanh, 
liên kết với các nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài phải có cam kết chuyển giao 
công nghệ để doanh nghiệp trong nước từng bước tự chủ trong bảo trì, sản xuất 
một số loại phương tiện, vật tư, trang thiết bị trong lĩnh vực đường sắt.

b) Xây dựng, triển khai đề án phát triển công nghiệp phụ trợ cho đường 
sắt; lấy công nghiệp đường sắt là động lực, mục tiêu quan trọng để phát triển 
công nghiệp phụ trợ. 

c) Xác định nội dung, danh mục công trình công nghiệp đường sắt được 
ưu đãi, mức ưu đãi hỗ trợ; bổ sung nội dung khuyến khích nội địa hóa, làm chủ 
công nghệ trong sản xuất lắp ráp phương tiện giao thông đường sắt; bảo đảm 
phát triển phương tiện giao thông đường sắt đồng bộ với phát triển kết cấu hạ 
tầng giao thông đường sắt và đáp ứng nhu cầu vận tải; bổ sung quy định về ưu 
tiên phát triển đường sắt điện khí hóa sử dụng năng lượng sạch.

6. Phát triển nguồn nhân lực đường sắt
a) Xây dựng kế hoạch hợp tác với các nước đào tạo nhân lực đường sắt tại 

nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2024 - 2030, bắt đầu 
triển khai từ năm 2024.

b) Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, đào tạo nhân lực chuyên sâu phục vụ 
công tác quản lý, xây dựng, vận hành thông qua các cơ quan nghiên cứu, cơ sở 
đào tạo (viện, trường, trung tâm nghiên cứu, các doanh nghiệp…).

c) Nghiên cứu nâng cấp, thành lập cơ sở đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu 
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về lĩnh vực đường sắt (đặc biệt đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) để        
đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển 
đường sắt.

d) Từng bước phát triển nhân lực số ngành đường sắt có kỹ năng số          
đáp ứng các yêu cầu mới như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, 
kiến trúc hệ thống, kỹ nghệ phần mềm, thiết kế giao diện và trải nghiệm người 
dùng, an toàn thông tin mạng.

7. Kiện toàn mô hình tổ chức, quản lý khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt 
a) Xây dựng, triển khai đề án về mô hình tổ chức, quản lý khai thác kết 

cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.
b) Xây dựng, triển khai đề án nâng cao năng lực, vai trò của cơ quan quản 

lý nhà nước về đường sắt.
8. Củng cố, nâng cao năng lực doanh nghiệp vận tải đường sắt
a) Đẩy mạnh xã hội hóa, cổ phần hóa, thoái vốn trong kinh doanh vận tải, 

dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt.
b) Tổ chức bộ máy tinh gọn, cải thiện hệ thống quản lý hoạt động của 

mạng lưới đường sắt, tối ưu hóa chi phí vận hành, nâng cao sức cạnh tranh của 
vận tải đường sắt.

c) Kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, mua sắm, đóng mới 
phương tiện giao thông đường sắt hiện đại và các công trình hỗ trợ cho hoạt 
động vận tải đường sắt.

9. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; hợp tác 
quốc tế chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đường sắt

a) Tăng cường liên danh, liên kết với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu 
trong và ngoài nước nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về thi công 
xây dựng, bảo trì công trình; đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện đường 
sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị. Triển khai đặt hàng các đề tài nghiên cứu ứng 
dụng khoa học, công nghệ về đường sắt. Đưa điều kiện chuyển giao công nghệ 
vào các hợp đồng của các dự án đầu tư đường sắt. 

b) Đề xuất các nước trong các tổ chức hợp tác đường sắt (UIC, OSJD, 
OTIF…) hỗ trợ, chuyển giao một số công nghệ đường sắt thông qua cơ chế 
song phương hoặc đa phương.

c) Ưu tiên thực hiện chuyển đổi số tạo điều kiện cho chủ hàng tìm ra 
phương tiện tối ưu để vận chuyển hàng hóa và kho bãi chính xác.

d) Hiện đại hóa công tác quản trị, từng bước thiết lập và nâng cao cơ sở 
dữ liệu thông tin về đường sắt; thúc đẩy hợp tác chia sẻ dữ liệu lớn, phát triển 
nền kinh tế kỹ thuật số trong lĩnh vực đường sắt.

10. Thúc đẩy và tăng cường hợp tác quốc tế
a) Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế tại các khuôn khổ đa phương như 
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Tổ chức đường sắt quốc tế (UIC), Hiệp hội đường sắt quốc tế (OSJD), Tiểu 
vùng Mê Công mở rộng (GMS), Tổ chức liên chính phủ về vận chuyển hàng 
hóa quốc tế bằng đường sắt (OTIF)...; lồng ghép, quảng bá, giới thiệu về lĩnh 
vực đường sắt trong hoạt động tiếp xúc, thông tin đối ngoại. 

b) Mở rộng hợp tác quốc tế về đường sắt trong khối ASEAN và các nước, 
đặc biệt là các nước có đường sắt phát triển để học tập, nghiên cứu, chuyển giao 
công nghệ, kinh nghiệm phát triển, quản lý xây dựng, vận hành, khai thác hệ 
thống giao thông đường sắt.

c) Thúc đẩy triển khai các dự án kết nối hạ tầng giao thông vận tải đường 
sắt giữa Việt Nam với các nước1. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các hiệp định 
và thỏa thuận đã ký kết. 

d) Tiếp tục triển khai sửa đổi Hiệp định đường sắt biên giới Việt - Trung; 
duy trì và phát triển vận tải đường sắt liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Trung 
Quốc và quá cảnh qua Trung Quốc đến các nước trong khối OSJD và Châu Âu, 
nâng mức hạn ngạch hàng hóa của Việt Nam quá cảnh đường sắt Trung Quốc 
đi nước thứ ba.

đ) Đàm phán và thống nhất với phía Trung Quốc về điểm nối ray ga Lào 
Cai (Việt Nam) và ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc), phối hợp triển khai xây dựng 
để tăng cường kết nối tạo thuận lợi cho vận tải đường sắt qua biên giới, nâng 
cao hiệu suất vận tải đường sắt liên vận Việt Nam - Trung Quốc.

11. Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác 
đầu tư, phát triển công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm trật tự, an 
toàn giao thông vận tải đường sắt

a) Xây dựng quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong công 
tác đầu tư, phát triển công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông vận tải đường sắt.

b) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao 
nhận thức của doanh nghiệp, người dân về trật tự, an toàn giao thông đường 
sắt, đặc biệt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, dọc hành lang    
đường sắt.

c) Triển khai rà soát, công bố mở mới ga liên vận quốc tế hoặc mở ga liên 
vận quốc tế trên cơ sở các ga đường sắt quốc gia hiện có để đáp ứng nhu cầu 
vận tải hàng hóa liên vận quốc tế bằng đường sắt.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước; 
phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, 
cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, trật tự, an toàn giao thông; 
bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân liên quan; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không 

1 Lào (kết nối đường sắt Vũng Áng - Vientiane, Lao Bảo - Savannakhet), Campuchia (Lộc Ninh - Phnôm 
Pênh…), Trung Quốc (Lạng Sơn - Nam Ninh, Lào Cai - Vân Nam).



8

làm phát sinh các vấn đề phức tạp. 
12. Nghiên cứu, lựa chọn phương án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ 

cao, đường sắt đô thị 
a) Tổ chức tham khảo kinh nghiệm từ một số nước trên thế giới đã và      

đang phát triển đường sắt tốc độ cao; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện 
Đề án chủ trương đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và 
các dự án đường sắt quan trọng quốc gia.

b) Nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định nhà nước,             
hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục 
Bắc - Nam trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư trước năm 2025.

c) Nghiên cứu kinh nghiệm từ các nước trên thế giới và bài học từ việc 
đầu tư xây dựng đường sắt đô thị tại Việt Nam, làm cơ sở triển khai đầu tư, vận 
hành khai thác, quản lý hiệu quả các tuyến đường sắt đô thị (đặc biệt các tuyến 
có nhu cầu vận tải lớn tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở những nội dung chủ yếu của Kết luận số 49-KL/TW, Nghị 

quyết về Chương trình hành động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ,  
cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc    
trung ương theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 
về Chương trình hành động của Chính phủ trước ngày 30 tháng 12 năm 2023 
(Chi tiết phân công nhiệm vụ tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết này).

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung 
chỉ đạo thực hiện nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; tăng cường kiểm tra, 
đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chương trình hành động         
của Chính phủ, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông 
vận tải trước ngày 01 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương 
theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chương trình hành 
động của Chính phủ, định kỳ hàng năm báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính 
phủ các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; bám 
sát các nội dung liên quan trong chương trình làm việc của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội để thực hiện báo cáo theo quy định.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những 
nội dung cụ thể thuộc Chương trình hành động của Chính phủ, các bộ, ngành, 
địa phương chủ động đề xuất gửi Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp và báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.



Phụ lục I
NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ 

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 49-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
(Kèm theo Nghị quyết số   178  /NQ-CP ngày  31 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ)

TT NHIỆM VỤ LỘ TRÌNH 
THỰC HIỆN

CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

THỰC HIỆN

CƠ QUAN 
PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN

NGUỒN 
LỰC

I CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 

1 Tổ chức quán triệt Kết luận số 49-KL/TW của Bộ 
Chính trị 2023 - 2024

Bộ Giao 
thông vận 
tải, các bộ, 
ngành, địa 

phương

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

2 Xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch thực 
hiện Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị 2023 - 2024

Bộ Giao 
thông vận 
tải, các bộ, 
ngành, địa 

phương

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

II HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH

1 Rà soát, sửa đổi bổ sung Luật Đường sắt và các văn 
bản quy phạm pháp luật có liên quan 2024 - 2026 Bộ Giao 

thông vận tải

Các bộ, cơ 
quan, địa 
phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

2 Rà soát, sửa đổi bổ sung Luật Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư để thu hút đầu tư 2024 - 2026 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư

Bộ Giao thông 
vận tải, các 
bộ, cơ quan, 
địa phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

3 Rà soát, sửa đổi bổ sung Luật Xây dựng để đẩy 
nhanh tiến độ, rút ngắn thủ tục đầu tư 2024 - 2025 Bộ Xây 

dựng

Bộ Giao thông 
vận tải, các 
bộ, cơ quan, 
địa phương

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

4
Rà soát, sửa đổi bổ sung Luật Ngân sách nhà nước 
để các địa phương tham gia đầu tư phát triển 
đường sắt quốc gia qua địa bàn

2023 - 2025 Bộ Tài chính

Bộ Giao thông 
vận tải, các 
bộ, cơ quan, 
địa phương

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

5
Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy 
hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao 
khoa học công nghệ trong lĩnh vực đường sắt

2023 - 2025
Bộ Khoa học 

và Công 
nghệ

Bộ Giao thông 
vận tải, các 
bộ, cơ quan, 
địa phương

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

6 Ưu tiên phân bổ ngân sách nhà nước để phát triển 
khoa học, công nghệ đường sắt 2023 - 2025 Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ, 

Bộ Giao thông 
vận tải, các địa 

phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

7
Rà soát bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, 
tiêu chuẩn, định mức, đơn giá về chuyên ngành 
đường sắt

2023 - 2030 Bộ Giao 
thông vận tải

Bộ Khoa học 
và Công nghệ, 
Bộ Xây dựng, 
các cơ quan, 
địa phương

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước
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TT NHIỆM VỤ LỘ TRÌNH 
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CƠ QUAN 
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CƠ QUAN 
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THỰC HIỆN

NGUỒN 
LỰC

III HOÀN THIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG SẮT VÀ CÁC QUY HOẠCH LIÊN QUAN

1

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường 
sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
triển khai lập quy hoạch có tính chất kỹ thuật, 
chuyên ngành

2023 - 2024 Bộ Giao 
thông vận tải

Bộ Giao thông 
vận tải, các 
bộ, cơ quan, 
địa phương

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

2
Lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng đồng bộ 
với quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050

2023 - 2025 Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

Bộ Giao thông 
vận tải, các 
bộ, cơ quan, 
địa phương

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

3
Lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh đồng bộ với 
quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050

2023 - 2025
UBND các 
tỉnh/thành 

phố 

Bộ Giao thông 
vận tải, các 
bộ, cơ quan

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

4
Hoàn thiện quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn 
đồng bộ với quy hoạch mạng lưới đường sắt thời 
kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

2023 - 2025 Bộ Xây 
dựng

Bộ Giao thông 
vận tải, các 
bộ, cơ quan, 
địa phương

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

5
Hoàn thiện quy hoạch hệ thống du lịch gắn kết với 
quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050

2023 - 2025
Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch

Bộ Giao thông 
vận tải, các 
bộ, cơ quan, 
địa phương

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

6

Lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị để 
phát triển hệ thống đường sắt đô thị, khai thác 
không gian ngầm; phát triển các đô thị nén và 
khuyến khích đầu tư công trình kinh doanh dịch vụ 
thương mại, văn phòng xung quanh các khu ga

2023 - 2025
UBND các 
tỉnh/thành 

phố 

Bộ Xây dựng, 
Bộ Giao thông 

vận tải, các 
bộ, cơ quan

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

IV HUY ĐỘNG NGUỒN  LỰC ĐỂ ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

1
Xây dựng phương án hợp tác với nhà tài trợ nước 
ngoài để huy động nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư 
các dự án đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị

2025 - 2030 Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

Bộ Tài chính, 
Bộ Giao thông 
vận tải, các địa 

phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

2

Ưu tiên phân bổ ngân sách nhà nước trung hạn và 
hàng năm để đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt (đặc 
biệt là đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - 
Nam)

2025 - 2045 Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

Bộ Tài chính, 
Bộ Giao thông 
vận tải, các địa 

phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

3

Ưu tiên tăng phân bổ ngân sách nhà nước bảo trì 
kết cấu hạ tầng đường sắt; ưu tiên bố trí nguồn vốn 
tăng thu, tiết kiệm chi để đầu tư kết cấu hạ tầng 
đường sắt

2025 - 2045 Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ 

Giao thông 
vận tải, các địa 

phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

4

Kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh 
đường sắt, dịch vụ hỗ trợ vận tải; tham gia đầu tư, 
kinh doanh phương tiện vận tải, các công trình hỗ 
trợ cho hoạt động vận tải

2023 - 2045 Bộ Giao 
thông vận tải

Ủy ban Quản 
lý vốn nhà 

nước tại doanh 
nghiệp, các 
địa phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

5
Đề xuất Chính phủ, Quốc hội cho phép thí điểm áp 
dụng một số quy định đặc thù để huy động nguồn 
lực cho các dự án cụ thể

Trong quá 
trình chuẩn 
bị đầu tư 

Bộ Giao 
thông vận tải

Bộ Giao thông 
vận tải, các 
bộ, cơ quan, 
địa phương

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

6
Ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương 
để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt đô 
thị, đường sắt vùng

2025 - 2045
UBND các 
tỉnh/thành 

phố 

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ 
Tài chính, Bộ 
Giao thông 

vận tải

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước
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7

Ưu tiên dành quỹ đất thích đáng tại các khu vực 
quanh các khu ga đường sắt lớn, ga đường sắt tốc 
độ cao, ga đường sắt trong đô thị để phát triển các 
đô thị, khu chức năng (mô hình TOD)

Trong quá 
trình lập, 

điều chỉnh 
quy hoạch 

UBND các 
tỉnh/thành 

phố 

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ 
Xây dựng, Bộ 

Giao thông 
vận tải, Bộ Tài 

nguyên và 
Môi trường

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

V PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐƯỜNG SẮT

1

Xây dựng, triển khai đề án phát triển công nghiệp 
phụ trợ cho đường sắt, phát triển công nghiệp 
đường sắt đồng bộ, hiện đại gắn với các ngành công 
nghiệp khác

2023 - 2025 Bộ Công 
Thương

Bộ Giao thông 
vận tải, Ủy 
ban Quản lý 

vốn nhà nước 
tại doanh 

nghiệp, các 
địa phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

2 Xác định danh mục công trình công nghiệp đường 
sắt được ưu đãi, mức ưu đãi hỗ trợ 2023 - 2025 Bộ Công 

Thương

Bộ Giao thông 
vận tải, Ủy 
ban Quản lý 

vốn nhà nước 
tại doanh 

nghiệp, các 
địa phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

VI PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐƯỜNG SẮT

1

Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực đường sắt (đào 
tạo đại học, sau đại học) trong và ngoài nước bằng 
nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2024 - 2030, 
bắt đầu triển khai từ năm 2024

2024 - 2030 Bộ Giao 
thông vận tải

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Bộ 
Tài chính, các 

địa phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

2

Xây dựng kế hoạch hợp tác với các nước đào tạo 
nhân lực đường sắt (đào tạo nghề nghiệp) trong và 
ngoài nước bằng nguồn ngân sách nhà nước giai 
đoạn 2024 - 2030, bắt đầu triển khai từ năm 2024

2024 - 2030

Bộ Lao động 
- Thương 
binh và 
Xã hội

Bộ Tài chính, 
Bộ Giao thông 

vận tải, Ủy 
ban Quản lý 

vốn nhà nước 
tại doanh 

nghiệp, các 
địa phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

3

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, đào tạo chuyên 
sâu (đại học và sau đại học) về lĩnh vực đường sắt 
(đặc biệt đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) để 
đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao 
phục vụ nhu cầu phát triển đường sắt

2024 - 2030 Bộ Giáo dục 
và Đào tạo

Bộ Giao thông 
vận tải, Ủy 
ban Quản lý 

vốn nhà nước 
tại doanh 

nghiệp, các 
địa phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

4

Xây dựng, triển khai đề án nâng cấp, thành lập cơ 
sở đào tạo nghề nghiệp trong lĩnh vực đường sắt để 
đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu 
phát triển đường sắt

2023 - 2030

Bộ Lao động 
- Thương 
binh và 
Xã hội

Bộ Giao thông 
vận tải, Ủy 
ban Quản lý 

vốn nhà nước 
tại doanh 

nghiệp, các 
địa phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

5 Xây dựng, triển khai đề án phát triển nhân lực số 
ngành đường sắt 2025 - 2030

Ủy ban 
Quản lý vốn 
nhà nước tại 
doanh nghiệp

Bộ Thông tin 
và Truyền 

thông, các bộ, 
cơ quan, địa 

phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước
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VII KIỆN TOÀN MÔ HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ KHAI THÁC KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT

1
Xây dựng, triển khai đề án về mô hình tổ chức, 
quản lý khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt         
quốc gia 

2023 - 2025

Bộ Giao 
thông vận tải 

và Ủy ban 
Quản lý vốn 
nhà nước tại 
doanh nghiệp

Bộ Tài chính, 
Bộ Tư pháp

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

2 Xây dựng, triển khai đề án nâng cao năng lực, vai 
trò của cơ quan quản lý nhà nước về đường sắt 2023 - 2025

Bộ Giao 
thông vận tải 

và Ủy ban 
Quản lý vốn 
nhà nước tại 
doanh nghiệp

Bộ Nội vụ, các 
địa phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

VIII CỦNG CỐ NÂNG CAO NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP ĐƯỜNG SẮT

1 Đẩy mạnh xã hội hóa, cổ phần hóa, thoái vốn trong 
kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt 2023 - 2030

Ủy ban
Quản lý vốn
nhà nước tại 
doanh nghiệp

Bộ Tài chính, 
Bộ Giao thông 

vận tải

Ngân sách 
nhà 

nước/Tư 
nhân

2

Tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; tổ 
chức bộ máy tinh gọn, cải thiện hệ thống quản lý, 
tối ưu hóa chi phí vận hành, nâng cao sức cạnh 
tranh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

2023 - 2025

Ủy ban 
Quản lý vốn 
nhà nước tại 
doanh nghiệp

Bộ Nội vụ, 
Bộ Tài chính, 
Bộ Giao thông 

vận tải

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

3
Kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia mua sắm, 
đóng mới phương tiện giao thông đường sắt        
hiện đại

2023 - 2030

Ủy ban 
Quản lý vốn 
nhà nước tại 
doanh nghiệp

Bộ Tài chính, 
Bộ Giao thông 

vận tải

Ngân sách 
nhà 

nước/Tư 
nhân

IX ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ; HỢP TÁC QUỐC TẾ CHUYỂN 
GIAO CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

1

Liên danh, liên kết với các doanh nghiệp, viện 
nghiên cứu trong và ngoài nước nghiên cứu ứng 
dụng, chuyển giao công nghệ liên quan đến đường 
sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị

2023 - 2045

Ủy ban Quản 
lý vốn nhà 
nước tại 

doanh nghiệp, 
địa phương

Bộ Giao thông 
vận tải, các 
bộ, cơ quan 

Ngân sách 
nhà 

nước/Tư 
nhân

2 Triển khai đặt hàng các đề tài nghiên cứu ứng dụng 
khoa học, công nghệ về đường sắt 2023 - 2045 Bộ Giao 

thông vận tải

Các bộ, cơ 
quan, địa 
phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

3

Đề xuất các nước trong các tổ chức hợp tác đường 
sắt (UIC, OSJD, OTIF…) hỗ trợ, chuyển giao một 
số công nghệ đường sắt mà Việt Nam chưa làm chủ 
thông qua cơ chế song phương hoặc đa phương

2023 - 2045 Bộ Giao 
thông vận tải

Các bộ, cơ 
quan, địa 
phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

4
Ưu tiên thực hiện chuyển đổi số tạo điều kiện cho 
chủ hàng có thể tìm ra phương tiện tối ưu để vận 
chuyển hàng hóa và kho bãi chính xác

2023 - 2030

Ủy ban 
Quản lý vốn 
nhà nước tại 
doanh nghiệp

Bộ Giao thông 
vận tải, các 
bộ, cơ quan, 
địa phương 

Ngân sách 
nhà 

nước/Tư 
nhân

5

Hiện đại hóa công tác quản trị, từng bước thiết lập 
và nâng cao cơ sở dữ liệu thông tin về đường sắt; 
thúc đẩy hợp tác chia sẻ dữ liệu lớn, phát triển nền 
kinh tế kỹ thuật số trong lĩnh vực đường sắt

2023 - 2045

Ủy ban 
Quản lý vốn 
nhà nước tại 
doanh nghiệp

Bộ Giao thông 
vận tải, các 
bộ, cơ quan, 
địa phương 

Ngân sách 
nhà 

nước/Tư 
nhân
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TT NHIỆM VỤ LỘ TRÌNH 
THỰC HIỆN

CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

THỰC HIỆN

CƠ QUAN 
PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN

NGUỒN 
LỰC

X THÚC ĐẨY VÀ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

1
Tăng cường mở rộng, quảng bá về đường sắt trong 
khuôn khổ hợp tác đa phương (UIC, OSJD, GMS, 
OTIF...)

2023 - 2045

Bộ Ngoại 
giao (hoạt 
động đối 
ngoại của 
lãnh đạo 

Đảng và Nhà 
nước), Bộ 
Giao thông 

vận tải (hoạt 
động đối 

ngoại cụ thể)

Các bộ, cơ 
quan, địa 
phương

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

2
Mở rộng hợp tác quốc tế về đường sắt trong khối 
ASEAN và các nước, đặc biệt là với các nước có 
đường sắt phát triển

2023 - 2045

Bộ Ngoại 
giao (hoạt 
động đối 
ngoại của 
lãnh đạo 

Đảng và Nhà 
nước), Bộ 
Giao thông 

vận tải (hoạt 
động đối 

ngoại cụ thể)

Các bộ, cơ 
quan, địa 
phương

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

3
Đẩy mạnh triển khai các hiệp định và thỏa thuận về 
kết nối hạ tầng giao thông vận tải đường sắt giữa 
Việt Nam với Lào, Campuchia, Trung Quốc

2023 - 2045 Bộ Giao 
thông vận tải 

Các bộ, cơ 
quan, địa 
phương

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

4

Triển khai sửa đổi Hiệp định đường sắt biên giới 
Việt - Trung; duy trì và phát triển vận tải đường sắt 
liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Trung Quốc và 
quá cảnh qua Trung Quốc đến các nước trong khối 
OSJD và Châu Âu

2023 - 2045 Bộ Giao 
thông vận tải 

Các bộ, cơ 
quan, địa 
phương

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

5

Đàm phán và thống nhất với phía Trung Quốc về 
điểm nối ray ga Lào Cai (Việt Nam) và ga Hà Khẩu 
Bắc (Trung Quốc), tăng cường kết vận tải đường 
sắt qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc

2023 - 2025 Bộ Giao 
thông vận tải 

Các bộ, cơ 
quan, địa 
phương

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

XI
TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP GIỮA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHIỆP, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI 
ĐƯỜNG SẮT

1
Xây dựng quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa 
phương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông vận tải đường sắt

2023 - 2024 Bộ Giao 
thông vận tải

Các bộ, cơ 
quan, địa 
phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

2
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp 
luật, nâng cao nhận thức doanh nghiệp, người dân 
về trật tự an toàn giao thông đường sắt

2023 - 2024
UBND các 
tỉnh/thành 

phố

Bộ Giao thông 
vận tải, các 
bộ, cơ quan

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

3 Triển khai rà soát, công bố mở mới ga liên vận quốc 
tế hoặc mở ga liên vận quốc tế 2023 - 2024 Bộ Giao 

thông vận tải

Các bộ, cơ 
quan, địa 
phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước
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TT NHIỆM VỤ LỘ TRÌNH 
THỰC HIỆN

CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

THỰC HIỆN

CƠ QUAN 
PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN

NGUỒN 
LỰC

4

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ 
quan quản lý nhà nước; phát huy vai trò của người 
dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, 
cộng đồng trong quá trình thực hiện quy định của 
pháp luật; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, 
trật tự an toàn giao thông; bảo đảm lợi ích của Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, 
tổ chức, cá nhân liên quan; không để xảy ra tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực; không làm phát sinh các 
vấn đề phức tạp

2023-2045 Bộ Công an
Các bộ, cơ 
quan, địa 
phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

XII NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO, ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

1

Tổ chức tham khảo kinh nghiệm một số nước trên 
thế giới về phát triển đường sắt tốc độ cao; thành 
lập Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án chủ 
trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - 
Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia 

2023 - 2025 Bộ Giao 
thông vận tải

Các bộ, cơ 
quan, địa 
phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

2

Hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả Dự án 
đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trình 
Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư trước        
năm 2025

2023 - 2025 Bộ Giao 
thông vận tải

Các bộ, cơ 
quan, địa 
phương 

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước

3

Nghiên cứu kinh nghiệm từ các nước trên thế giới 
và bài học từ việc đầu tư xây dựng đường sắt đô thị 
tại Việt Nam, làm cơ sở triển khai đầu tư, vận hành 
khai thác, quản lý hiệu quả các tuyến đường sắt đô 
thị (thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh)

2023 - 2025
UBND các 
tỉnh/thành 

phố 

Bộ Giao thông 
vận tải, các 
bộ, cơ quan

Theo quy 
định Luật 
Ngân sách 
nhà nước



Phụ lục II
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KẾT CẤU HẠ TẦNG TRỌNG ĐIỂM ĐƯỜNG SẮT CỤ THỂ HÓA 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 49-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 
(Kèm theo Nghị quyết số     178  /NQ-CP ngày   31   tháng 10 năm 2023 của Chính phủ)

Lộ trình đầu tư

TT Công trình Chiều dài dự 
kiến (km)

Khổ đường 
(mm) Đến năm 

2030
Sau năm 

2030

A Đường sắt quốc gia

I Đường sắt hiện có 2.440    

1 Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh 1.726 1.000 X X

2 Hà Nội - Lào Cai (bao gồm xây dựng mới đoạn nối ray ga Lào 
Cai với ga Hà Khẩu Bắc) 296 1.000 X X

3 Hà Nội - Hải Phòng 102 1.000 X X

4 Hà Nội - Thái Nguyên 55 1.000 và 1.435 X  

5 Hà Nội - Lạng Sơn 167 1.000 và 1.435 X  

6 Kép - Chí Linh 38 1.435  X

7 Kép - Lưu Xá 56 1.435  X
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Lộ trình đầu tư

TT Công trình Chiều dài dự 
kiến (km)

Khổ đường 
(mm) Đến năm 

2030
Sau năm 

2030

II Đường sắt xây dựng mới 2.417    

1 Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân 129 1.000 và 1.435 X  

2 Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng 380 1.435 X X

3 Biên Hòa - Vũng Tàu 84 1.435 X X

4 Hà Nội - Đồng Đăng 156 1.435  X

5 Thành phố Hồ Chí Minh - Lộc Ninh 128 1.435 X X

6 Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ 174 1.435 X X

7 Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ 103 1.435 X X

8 Tháp Chàm - Đà Lạt 84 1.000  X

9 Mỹ Thủy - Đông Hà - Lao Bảo 114 1.435  X

10 Đà Nẵng - Kon Tum - Gia Lai - Đắk Lắk - Đắk Nông - Bình 
Phước (Tây Nguyên) 550 1.435  X

11 Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái 73 1.435  X
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Lộ trình đầu tư

TT Công trình Chiều dài dự 
kiến (km)

Khổ đường 
(mm) Đến năm 

2030
Sau năm 

2030

12 Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh (bao gồm cả 
đoạn Nam Hải Phòng - Hạ Long dài khoảng 37 km) 101 1.435  X

13 Hạ Long - Móng Cái 150 1.435  X

14 Vành đai phía Đông Thành phố Hà Nội: đoạn Ngọc Hồi - Lạc 
Đạo - Bắc Hồng - Thạch Lỗi 59 1.000 và 1.435 X X

15 Vành đai phía Tây Thành phố Hà Nội: đoạn Ngọc Hồi -      
Thạch Lỗi 54 1.000 và 1.435  X

16 Thủ Thiêm - Long Thành 38 1.435 X X

17 Thành phố Hồ Chí Minh - Tây Ninh 40 1.435  X

III Đường sắt kết nối vào các cảng biển     

 
Nhánh đường sắt kết nối một số cảng biển (Nghi Sơn, Liên 
Chiểu, Cửa Lò, Chân Mây, Dung Quất, Vân Phong, Phan Thiết, 
Cà Ná, Cam Ranh, Thịnh Long...)

  X X

IV Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 1.545    

1 Hà Nội - Vinh 281 1.435 X X
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Lộ trình đầu tư

TT Công trình Chiều dài dự 
kiến (km)

Khổ đường 
(mm) Đến năm 

2030
Sau năm 

2030

2 Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh 370 1.435 X X

3 Vinh - Nha Trang 894 1.435  X

B Đường sắt nội vùng (Vùng Thủ đô Hà Nội, Vùng Thành phố 
Hồ Chí Minh…) X X

C Đường sắt đô thị

I Thành phố Hà Nội

1 Tuyến số 1: Ngọc Hồi - Yên Viên và Gia Lâm - Lạc Đạo 36 1435 X X

2 Tuyến số 2: Nội Bài - Nam Thăng Long - Thượng Đình - Hoàng 
Quốc Việt và đoạn Nội Bài - Trung Giã 51 1435 X X

3 Tuyến số 2A: Cát Linh - Hà Đông - Xuân Mai 24 1435 X X

4 Tuyến số 3: Sơn Tây - Nhổn - ga Hà Nội - Hoàng Mai 56 1435 X X

5 Tuyến số 4: Mê Linh - Đông Anh - Sài Đồng - Vĩnh Tuy - Cổ 
Nhuế - Liên Hà 54 1435 X X
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Lộ trình đầu tư

TT Công trình Chiều dài dự 
kiến (km)

Khổ đường 
(mm) Đến năm 

2030
Sau năm 

2030

6 Tuyến số 5: Đường Văn Cao - Ngọc Khánh - Đại lộ Thăng Long 
- Vành đai 4 - Hòa Lạc 39 1435 X X

7 Tuyến số 6: Nội Bài - Phú Diễn - Hà Đông - Ngọc Hồi 43 1435 X X

8 Tuyến số 7: Mê Linh - Đô thị mới Nhổn - Vân Canh - Dương 
Nội 28 1435 X X

9 Tuyến số 8: Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - 
Dương Xá 37 1435 X X

10 Tuyến Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai 32 1435 X X

11 Các tuyến tàu điện một ray (monorail) 44 - X X

II Thành phố Hồ Chí Minh

1 Tuyến số 1: Bến Thành - Suối Tiên 19,7 1435 X X

2 Tuyến số 2: Đô thị Tây Bắc - Bến xe Tây Ninh - Trường Chinh 
- Cách Mạng Tháng Tám - Bến Thành - Thủ Thiêm 48 1435 X X

3 Tuyến số 3a: Bến Thành - Ngã 6 Cộng Hòa - Hùng Vương - 
Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - ga Tân Kiên 19,8 1435 X X
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Lộ trình đầu tư

TT Công trình Chiều dài dự 
kiến (km)

Khổ đường 
(mm) Đến năm 

2030
Sau năm 

2030

4 Tuyến số 3b: Ngã 6 Cộng Hòa - Nguyễn Thị Minh Khai - Xô 
Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13 - Hiệp Bình Phước 12,1 1435 X X

5 Tuyến số 4: Thạnh Xuân - Nguyễn Kiệm - Bến Thành -Tôn Đản 
- Khu đô thị Hiệp Phước 36,2 1435 X X

6
Tuyến số 4b: Ga Công viên Gia Định - Cảng hàng không      
quốc tế Tân Sơn Nhất - Công viên Hoàng Văn Thụ - Ga Lăng 
Cha Cả

5,2 1435 X X

7 Tuyến số 5: Bến xe cần Giuộc mới - Hoàng Văn Thụ - Phan 
Đăng Lưu - cầu Sài Gòn 26 1435 X X

8 Tuyến số 6: Bà Quẹo - Vòng xoay Phú Lâm 5,6 1435 X X

9 Đường sắt đô thị khác (Tramway hoặc Monorail) 56,5 - X




